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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2019


BÁO CÁO
Thông tin Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow, Scotland

1. Thông tin chung
Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow được hình thành từ sự kết hợp của 3 trường Cao đẳng Trung tâm Glasgow (Central College Glasgow), Cao đẳng Đô thị Glasgow (Glasgow Metropolitan College) và Cao đẳng Hải dương học Glasgow vào tháng 9 năm 2010. Trường đã phục vụ cho người dân thành phố Glasgow trong hơn 50 năm.
· Cao đẳng lớn nhất Scotland với 40.000 sinh viên hàng năm, hợp tác quốc tế với hơn 110 đối tác có hơn 130 sinh viên quốc tế đến học hàng năm. Trường có 4 khoa với hơn 1400 nhân viên.
· Có 2600 khóa học khác nhau cho 9 trình độ 
· Có thể vào các chương trình sau đại học 2 cơ sở đạt giải thưởng thế giới
Website: https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk

2. Các ngành đào tạo 
2.1 Ngành Công nghiệp sáng tạo: Gồm các khóa học chính quy, không chính quy.
Thiết kế 3D, Nội thất, Diễn xuất, Nghệ thuật, Chụp ảnh,… 
Cơ sở vật chất mới của Trường với khuôn viên được thiết kế đặc biệt cho ngành học, gồm các không gian học tập như Phòng thu truyền hình, Trạm phát thanh, Xưởng nghệ thuật, phòng thí nghiệm Công nghệ thông tin,…
Ngoài ra còn một phòng triển lãm, vườn dùng làm không gian học tập và cơ sở chuyên dụng để in ấn.
2.2 Ngành Giáo dục và Nhân văn: Giáo dục mầm non, Chăm sóc sức khỏe, Chăm sóc cộng đồng, Các dịch vụ kế toán, ngân hàng và tài chính,…
Trường cung cấp những khóa học với những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực, đảm bảo rằng sinh viên và nhà tuyển dụng đều sẽ được hưởng lợi từ phương pháp học tập linh hoạt. Trường cũng có các khu vực học tập chuyên dụng được trang bị những trang thiết bị hiện đại, cung cấp không gian mô phỏng thực tế, đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho việc học tập và thư giãn như wifi, nhà bếp, phương tiện bán hàng tự động,…
2.3 Ngành Dịch vụ và Truyền thông
Gồm các ngành về  Du lịch khách sạn, Nấu ăn, Làm đẹp, Thể dục thể thao,… Các khóa học được cung cấp bởi đội ngũ giảng viên tận tâm trong các cơ sở tuyệt vời được hỗ trợ bởi các thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp.
2.4 Ngành Hàng hải và STEM (Khoa học, Toán, Kỹ thuật, Lý)
Gồm các ngành về Cơ khí, Hàng hải, Hải dương học, Điện, Phần mềm, An ninh mạng,… Trường có đầy đủ các khóa học về hoạt động hàng hải, khóa đằo tạo ngắn hạn như MCA, RYA, An toàn cá nhân và Trách nhiệm xã hội (PSSR) và Kỹ thuật sinh tồn cá nhân (PST) để phát triển nghề nghiệp cho học viên. 
3. Học phí
Sinh viên có thể đăng ký học theo từng khóa học nhỏ với mức học phí thay đổi tùy thuộc vào khóa học. Học phí ước tính cho khóa học 2019 – 2020 là ₤6.700 một năm (khoảng 200 triệu đồng). Chi phí ăn ở mỗi tháng vào khoảng ₤1.015 mỗi tháng, kéo dài 9 tháng cho một khóa học chính quy (khoảng 30 triệu đồng). 
4. Các khả năng hợp tác do trường cao đẳng đề nghị: Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow đưa ra 4 chương trình hợp tác tại Việt Nam, gồm:
4.1 Bằng Cao đẳng của Việt Nam + một số hoạt động của Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow như:
+	Đào tạo giáo viên tại Việt Nam: 	được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 3 ngày với giảng viên quốc tế, học phí 6.000.000 đồng/GV,.
+	Đào tạo giáo viên tại Cao đẳng City Glasgow: được đào tạo bằng tiếng Anh trong 1 tuần. Học phí 2.300.000 triệu đồng/GV, lớp tối thiểu 10 người tham gia (không tính tiền vé máy bay), 
+	Dạy thực hành cho SV, hội thảo…tại Việt Nam trong 2 ngày với giảng viên trong nước, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Học phí 910.000 đồng, tối thiểu 15 sinh viên.
+	Sinh viên tham quan học tập tại Cao đẳng City Glasgow trong một tuần với tối thiểu 15 người, giá khoảng 2.350.000 đồng/SV.
4.2 Bằng Cao đẳng của Trường Việt Nam + Chứng chỉ Cao đẳng quốc tế của Trường Cao đẳng Glasgow: 
· Học 3 module quốc tế, mỗi module có 36 giờ (tổng cộng 118 giờ). 
· Học phí khoảng 5.300.000 đồng cho lớp tối thiểu 15 sinh viên
· Giảng viên trong nước, học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt với tài liệu học  tập do Cao đẳng Glasgow cung cấp. 
· Chứng chỉ quốc tế do Cao đẳng City Glasgow cấp.
4.3 Học song song 2 bằng của Cao đẳng Việt Nam và Cao đẳng Glasgow: 
5 module quốc tế (tổng 180 giờ), học phí khoảng 8.300.000 đồng cho lớp 15 sinh viên. GV trong nước dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt với tài liệu do Cao đẳng Glasgow cấp. Bắng Cao đẵng do trường Cao đẳng Glasgow cấp.
4.4 Bằng Cao đẳng tiên tiến được công nhận bởi Kiểm định chất lượng của Scotland do Cao đẳng Glasgow cấp 
Đầu vào lớp 12, học tại Anh 2 năm, bằng tương đương với năm thứ 2 của đại học quốc tế khác.
Học phí 19.600.000 đồng một năm dành cho lớp 30 sinh viên, do giảng viên bản ngữ dạy cho SV đạt IELTS 4.5 hoặc tương đương. Tất cả tài liệu giảng dạy sẽ được Cao đẳng Thành phố Glasgow cung cấp.
5. Đào tạo giáo viên
Với mỗi chuyên ngành:
Chứng chỉ đào tạo giáo viên của trường Cao đẳng City of Glasgow hỗ trợ cho việc cấp các chứng chỉ sau:
Chứng chỉ trường Cao đẳng City of Glasgow/ Bằng Công nghệ thông tin (3.5 ngày đào tạo giáo viên và 0.5 ngày giảng bài khách quan cho sinh viên)
Hoặc
Chứng chỉ trường Cao đẳng City of Glasgow/ Bằng Xây dựng (3.5 ngày đào tạo giáo viên và 0.5 ngày giảng bài khách quan cho sinh viên)
Hoặc
Chứng chỉ trường Cao đẳng City of Glasgow/ Bằng Ngôn ngữ Anh (3.5 ngày đào tạo giáo viên và 0.5 ngày giảng bài khách quan cho sinh viên)
	4 ngày đào tạo hoặc hơn cho các chứng chỉ, văn bằng kể trên
	Số lượng
	Tổng chi phí

	Tài liệu
Kế hoạch kiểm tra và bài kiểm tra trắc nghiệm
Hướng dẫn 
Hướng dẫn dạy học
Điểm chính của khóa học
Các hoạt động trong môi trường học tập ảo (VLE)
Giấy chứng nhận
	Tối đa 35 thành viên tham gia mỗi chuyên ngành
Không có giới hạn số lượng học sinh tham gia lớp giảng dạy khách quan
	₤7,300 (~ 216.000.000 đồng) với mỗi chuyên ngành


Những người tham gia sẽ được nhận một Chứng nhận Đào tạo giáo viên của trường Cao đẳng City of Glasgow cấp bởi một giảng viên kinh nghiệm từ trường.
Chương trình chuyển giao nội dung dạy học cho mỗi mô-đun bao gồm: Cho toàn quyền sử dụng các tài nguyên cho việc giảng dạy và học tập. Học viên sẽ có kinh nghiệm sử dụng giao diện dạy học ảo của Trường.
Chuyển giao bằng hình thức B-Learning (học tập kết hợp) với phương pháp dạy học phù hợp cho từng mô-đun

6.  Đề nghị hợp tác của Cao đẳng City of Glasgow (mới gửi tháng 5/2019)
	Bằng cấp, chứng chỉ của Trường Cao đẳng City of Glasgow về Công nghệ thông tin hoặc Xây dựng hoặc Ngôn ngữ Anh

	Thành phần tham gia: Các học sinh đã hoàn thành bậc trung học cơ sở

	Yêu cầu đầu vào: 
Chương trình Tiếng Việt: Không có yêu cầu đầu vào.
Chương trình Tiếng Anh: Yêu cầu IELTS 4.0 hoặc tương đương.

	Chứng chỉ/ Bằng cấp của Cao đẳng City of Glasgow
	Thời gian
	Học phí /SV
tối thiểu là 10 người
	Học phí /SV
tối thiểu là 20 người
	Học phí /SV
tối thiểu là 30 người
	Học phí /SV
tối thiểu là 40 người
	Học phí /SV
tối thiểu là 50 người

	Chứng chỉ
	72 giờ (3 mô-đun x 24 giờ)
	₤60 (~1.770.000 đồng) 
	₤55 (~1.630.000 đồng)
	₤50 (~1.480.000 đồng)
	₤45 (~1.330.000 đồng)
	₤40 (~1.180.000 đồng)

	Bằng
	120 giờ (5 mô-đun x 24 giờ)
	₤95 (~2.800.000 đồng)
	₤85 (~2.660.000 đồng)
	₤75 (~2.510.000 đồng)
	₤65 (~2.370.000 đồng)
	[bookmark: _GoBack]₤55 (~2.220.000 đồng)



7. Đề xuất với trường
Hợp tác đào tạo tiếng Anh
Phương án 1: Phòng đào tạo quản lý
Chương trình học bình thường, SV nào cũng có thêm chứng chỉ tiếng Anh của Cao đẳng Glass gow
Học 3 modun Nghe, Đọc, Viết
Phương án 2: Trung tâm đào tạo quản lý/Phòng quản lý KH và hợp tác quốc tế
Đăng ký hệ có cc quốc tế, học thêm 1 số giờ thì được chứng chỉ tiếng Anh luôn
Thi: Hình thức trắc nghiệm
Có Gv bản xứ qua dạy
Thời gian hợp tác: khóa 2018, tháng 9/2019 bắt đầu	
Trên đây là một số nội dung phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế đã tìm hiểu được. Kính trình thầy Hiệu trưởng xem xét và ch ý kiến chỉ đạo./.
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